ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN NGỮ VĂN - LỚP 9

Thời gian làm bài: 120  phút (không kể thời gian giao đề)


PHẦN I: TIẾNG VIỆT (3,0 điểm) 

      Hãy viết chữ cái đứng trước đáp án trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau đây vào bài làm.
Câu 1: Khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề là nội dung của phương châm hội thoại nào?
A. Phương châm quan hệ.                                       B. Phương châm về lượng.

C. Phương châm lịch sự.                                         D. Phương châm cách thức.

Câu 2: Câu sau người viết đã dùng cách dẫn nào? 

Bạn Lan nói rằng tuần này lớp ta lại được đứng thứ nhất.
A. Trực tiếp.          B. Gián tiếp.          C. Tất cả đều sai         D. Tất cả đều đúng
Câu 3: Các từ in đậm trong đoạn thơ sau, tác giả đã vận dụng biện pháp tu từ nào? 

Không có kính rồi xe không có đèn

                               Không có mui xe thùng xe có xước. (Phạm Tiến Duật)

A. Ẩn dụ .                 B. Hoán dụ .                      C. Điệp ngữ.             D. Nhân hóa
Câu 4: Trường hợp nào sau đây có chứa lời dẫn gián tiếp?
A.Thì ra, ngày thường ở một mình, nàng hay đùa con, trỏ bóng mình mà bảo là cha Đản.

B. Các quân lính đều nói: “Xin vâng lệnh, không dám hai lòng!”.

C. Đến đâu Người cũng học hỏi, tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến một mức khá uyên thâm..                                      
D. Từ khi mới nhen nhúm sự sống trên trái đất, đã phải trải qua 380 triệu năm con bướm mới bay được, rồi 180 triệu năm nữa bông hồng mới nở, chỉ để làm đẹp mà thôi.
Câu 5: Chọn từ ngữ nào thích hợp để điền vào chỗ trống?
   Nói dịu nhẹ như khen, nhưng thật ra là mỉa mai, chê trách là……

A. Nói móc.                 B. Nói hớt.                    C. Nói mát.               D. Nói leo.
D. Nói quá. 
 Câu 6. Dòng nào chỉ cách nói tuân thủ phương châm quan hệ?

A. Nói có sách, mách có chứng.                    B. Nói phải củ cải cũng nghe.

C. Ông nói gà, bà nói vịt.                             D. Lúng búng như ngậm hột thị. 

 Câu 7. Câu “Chị ấy thực sự là một giai nhân đẹp.” từ ngữ nào cần loại bỏ?
A. ấy.            C. thực sự.                B. giai nhân.                           D. đẹp.
  Câu 8. Thành ngữ nào sau đây liên quan đến phương châm cách thức ?

    A. Nói băm nói bổ.                                           B. Điều nặng tiếng nhẹ.  

    C. Mồm loa mép giải.                                       D. Nửa úp nửa mở.               
PHẦN II: ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (2.0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu nêu dưới đây:

     Mỗi người trên thế giới đều là những người khách bộ hành, mỗi ngày đều bước đi một cách chủ động hoặc bị động trên con đường mình đã chọn…
     Cuộc đời không chỉ là con đường đi khó, đôi khi chúng ta còn gặp phải những hố sâu do người khác đào ra, gặp phải sự tấn công của thú dữ, mưa bão và tuyết lạnh. Bất luận gian khó thế nào, chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta còn phải đối mặt. Sống tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn…
     Trước muôn vàn lối rẽ, không ai có được bản đồ trong tay, cũng không phải ai cũng có kim chỉ nam dẫn đường, tất cả đều phải dựa vào sự phán đoán và lựa chọn của bản thân. Nếu bạn rẽ nhầm lối, khoảng cách với xuất phát điểm sẽ bị rút ngắn ngược lại, nếu rẽ đúng, con đường phía trước sẽ bằng phẳng, rộng rãi.
(Trích Bí quyết thành công của Bill Gates, Khẩm Sài Nhân, NXB Hồng Đức)

Câu 1: (0,5 điểm)  Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.

Câu 2: (0,75 điểm) Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: "Cuộc đời không chỉ là con đường đi khó, đôi khi chúng ta còn gặp phải những hố sâu do người khác đào ra, gặp phải sự tấn công của thú dữ, mưa bão và tuyết lạnh".

Câu 3: (0,75 điểm) Anh/ Chị hiểu như thế nào về câu nói: "Nếu bạn rẽ nhầm lối, khoảng cách với xuất phát điểm sẽ bị rút ngắn ngược lại, nếu rẽ đúng, con đường phía trước sẽ bằng phẳng, rộng rãi"?

II. LÀM VĂN
Câu 1: (1.5 điểm). Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 12-15 câu) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến được nêu trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu: “Sống tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn”.

Câu 2: (4.5 điểm).

       Viết bài văn thuyết minh về con vật nuôi em thích. (có sử dụng biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả).
----------------HẾT-----------------
Họ và tên học sinh: …………… ……………… Số báo danh:…………………….

Họ, tên, chữ ký của giám thị:……………………………………………………….
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	Phần
	Câu
	Nội dung
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	Tiếng Việt.
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8

Đáp án
A
B
C
A
C
C

D

D

Mỗi câu trả lời đúng cho: 0,25 điểm

Trả lời sai hoặc có nhiều hơn 1 đáp án hoặc không trả lời: 0 điểm
	

	II
	
	Đọc hiểu văn bản.
	2,0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
	0,5

	
	2
	- Một trong các biện pháp:

+ So sánh: cuộc đời – con đường đi khó.

+ Liệt kê (gặp phải những hố sau do người khác đào ra, gặp phải sự tấn công của thú dữ, gặp phải mưa bão và tuyết lạnh).

+ Ẩn dụ: hố sâu, thú dữ, mưa bão và tuyết lạnh: ẩn dụ cho những khó khăn, giông bão, trắc trở mà mỗi chúng ta phải trải qua trên đường đời.

- Tác dụng:

+ Làm cho câu văn hấp dẫn, sinh động, giàu sức gợi…

+  Biện pháp so sánh/ liệt kê/ ẩn dụ đã cho thấy vô vàn những khó khăn mà chúng ta sẽ gặp trên con đường đời. Bởi vậy cần có ý chí mạnh mẽ, niềm tin sắt đá và nghị lực để vượt qua mọi trở ngại đó.
	0,25
0,25

0,25
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	     Câu nói đã khẳng định:

+ Trong cuộc đời nếu ta lựa chọn sai hướng đi sẽ lạc lối, khó có thể đi đến thành công.

+ Ngược lại nếu có quyết định lựa chọn đúng đắn, con đường sẽ rộng mở, sẽ mang đến những kết quả, thành công tốt đẹp.

· Lựa chon con đường, xác định hướng đi và đích đến rất quan trọng, chúng ta phải cân nhắc kĩ để chọn đúng con đường đến thành công.
	0,75

	III
	1.
	a) Yêu cầu về kĩ năng: Học sinh biết viết đoạn văn nghị luận xã hội, biết triển khai luận điểm, diễn đạt mạch lạc.
- Yêu cầu hình thức: (Đảm bảo hình thức đoạn văn 0.25đ)
+ Không tách dòng.
+ Số câu theo quy định.

- Yêu cầu về nội dung: Bài làm có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng phải phù hợp với chuẩn mực, đảm bảo các nội dung chính sau:
b) Yêu cầu về kiến thức: (0,75đ)
* Giới thiệu vấn đề

* Giải thích vấn đề

“Sống tức là thực hiện cuộc hành trình không thể trì hoãn”

- Cuộc hành trình: để nói về con đường đời của mỗi con người trong cuộc sống.

- Trì hoãn: chần chừ, do dự trước một dự định nào đó.

→ Câu nói đã khẳng định trên đường đời, con người không thể lựa chọn cách trốn tránh trước những khó khăn mà phải đối mặt, đương đầu để vượt qua chúng và đi đến thành công.

* Bàn luận vấn đề

- Cuộc sống không phải bao giờ cũng thuận lợi, suôn sẻ, mà luôn có những khó khăn, thử thách vì vậy nếu sợ hãi, nếu “trì hoãn”, trốn tránh, con người sẽ không bao giờ có thể bước đến thành công.

- Cuộc đời của mỗi người là hữu hạn vì vậy nếu còn chần chừ, do dự ta sẽ bỏ lỡ thời gian và những cơ hội quý giá để xây dựng cuộc sống và tìm kiếm thành công.

- Dũng cảm bước đi, chấp nhận đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, con người sẽ trưởng thành, được sống một cuộc đời phong phú, giàu trải nghiệm và có ý nghĩa.

* Mở rộng vấn đề và liên hệ bản thân

- Phê phán những con người gặp khó khăn, thử thách là “trì hoãn”, không dám đương đầu, thậm chí là bỏ cuộc, buông xuôi.

- Cần phải có kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn của cuộc đời để trên một hành trình dài, chúng ta có thể từng bước rời xa xuất phát điểm, tiến về phía trước, đi đến đích của sự thành công. Đồng thời cần có ý chí, nghị lực, có quyết tâm để thực hiện những ước mơ, những dự định đã đặt ra.

- Cuộc sống của mỗi người là quý giá, vì vậy hãy sống sao cho không phải nuối tiếc vì những năm tháng sống hoài, sống phí.

Lưu ý: Học sinh có thể trả lời theo những cách khác nhau nhưng phải hiểu đề, biết cách nêu ý kiến của bản thân. Đáp án chỉ là một vài gợi ý. GV căn cứ vào bài làm HS để cho điểm.
c) Chính tả, dùng từ, đặt câu (0.25đ)
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp Tiếng Việt
d) Sáng tạo (0.25đ)
Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận
e/ Biểu điểm chung:
• Điểm 1,5: Văn viết lưu loát, mạch lạc, từ dùng chính xác, ấn tượng sử dụng được các thao tác lập luận.
• Điểm 1: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản của đề nhưng chưa có chiều sâu, diễn đạt có chỗ chưa thật lưu loát.
• Điểm 0: Để giấy trắng, lạc đề.
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	* Yêu cầu chung:
- Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng để viết bài văn thuyết minh.

- Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng, diễn đạt mạch lạc, lập luận chặt chẽ; hạn chế mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Kết hợp nhuần nhuyễn giữa thuyết minh với việc sử dụng các biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả.

* Yêu cầu cụ thể:

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh: Trình bày đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Phần mở bài: biết dẫn dắt hợp lí và giới thiệu được đối tượng cần thuyết minh; phần thân bài: biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau nhằm cung cấp những tri thức khách quan, xác thực, hữu ích về đối tượng; phần kết bài: khái quát về đối tượng (vai trò, tình cảm gắn bó của đối tượng trong đời sống).

b. Xác định đúng đối tượng cần thuyết minh: Con vật nuôi em thích.

c. Triển khai bài văn thuyết minh: Vận dụng tốt kĩ năng thuyết minh kết hợp với việc sử dụng biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả; học sinh có thể trình bày nhiều cách khác nhau, sau đây là một số gợi ý:

c1. Mở bài: Giới thiệu chung về con vật nuôi em thích.
c2.Thân bài:
- Nguồn gốc, chủng loại...

- Đặc điểm hình dáng, cân nặng...

- Đặc điểm sinh trưởng, sinh sản, tính thích nghi môi trường, cách chăm sóc...

- Vai trò của con vật trong đời sống vật chất….

- Vai trò của con vật trong đời sống văn hóa tinh thần….
- suy nghĩ của bản thân về đối tượng thuyết minh

* Học sinh cần kết hợp nhuần nhuyễn các biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả trong quá trình thuyết minh để làm nổi bật các đặc điểm của con vật đồng thời làm cho bài văn sinh động, hấp dẫn.
c3. Kết bài: Vai trò, tình cảm gắn bó của con vật trong đời sống….

d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
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0.25
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                                                                          Người thực hiện:
                                                                            Trần  Thị Lý 

                                                         Giáo viên trường THCS Hồng Thuận
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